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Châu Mỹ gồm cả Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada), Nam Mỹ, Trung Mỹ và các quần đảo Caribbean. Châu Mỹ La Tinh chỉ gồm những nước Trung Mỹ, Caribbean và Nam Mỹ. Các nước thuộc châu Mỹ, ngoại trừ Canada, đều sản xuất lúa, khoảng 36 triệu tấn lúa mỗi năm và tiêu thụ lúa gạo đáng kể. Dân số hiện nay của vùng độ 821 triệu người, trong số đó nước Mỹ chiếm 35% hay 291 triệu. Ngành trồng lúa đại trà đã bắt đầu cách nay 300-400 năm, khi lục địa này bị các nước châu Âu vượt biển xâm chiếm và khai phá. Lúa gạo không phải là thức ăn căn bản của vùng này, nhưng giữ một vai trò khá quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển, vì chi phí lớn cho nhập khẩu lúa gạo để đáp ứng nhu cầu bản xứ. Tầm quan trọng của loại ngũ cốc này ngày càng lớn hơn vì mức tiêu thụ và sự ưa chuộng của dân trong vùng gia tăng.  

Châu Mỹ, do đó, đã cố gắng phát triển sản xuất lúa, nhưng chỉ thỏa mãn độ 90% nhu cầu của toàn vùng. Khả năng sản xuất lúa rất khác biệt nhau từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ. Bắc Mỹ luôn sản xuất dư thừa lúa gạo và còn xuất khẩu 3,8 triệu tấn gạo trong 2003; trong khi đó miền Trung Mỹ, các quần đảo Caribbean và Nam Mỹ phải nhập khẩu độ 1,1 triệu, 0,9 triệu và 1,4 triệu tấn lúa và gạo trong 2003, theo thứ tự (Bảng 1). Tuy nhiên, ở Nam Mỹ cũng có vài nước xuất khẩu như Argentina, Paraguay, Suriname và Uruguay. ở Bắc Mỹ, tiêu thụ gạo đã tăng từ 4 kg trong 1961 lên 14 kg/người/năm trong 2002, trong khi ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean tăng từ 31 kg lên 38 kg/người/năm trong bán thế kỷ qua (FAO, 2004). Mặc dù thức ăn chính của cả châu Mỹ là lúa mì và khoai tây, nhưng có một số quốc gia như Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guyana, Haiti, Panama, Peru và Suriname dùng lúa gạo làm thức ăn chính của dân tộc, cung cấp 25% calories hơn những màu khác (IRRI, 2004).  

Cũng giống như châu Âu và châu úc, ngành canh tác lúa của châu Mỹ phần lớn rất tiến bộ với cơ giới hóa toàn diện hoặc bán phần, từ khâu làm đất đến trồng lúa, áp dụng các chất hóa học nông nghiệp, quản trị bảo vệ mùa màng, thu hoạch, bảo quản, biến chế và thị trường. Diện tích canh tác lúa của mỗi nông hộ rất lớn từ vài chục hecta (ha) đến hàng ngàn ha, bình quân độ 200-300 ha ở nước Mỹ và 20-30 ha ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean. Do đó, năng suất bình quân lúa của vùng khá cao, từ 4 đến 8 t/ha, nhưng giá thành sản xuất cao từ 400 đến hơn 1.000 đô la/ha. Vì thế, nếu không có chương trình bao cấp của nhà nước, ngành canh tác lúa của châu Mỹ không được lâu bền đến hôm nay.  

Một số nước khác thuộc quần đảo Trung Mỹ, như Cuba, Dominican Republic, Haiti v.v. có nhiều nông dân còn nghèo trồng lúa dưới 5-10 ha, trình độ nông nghiệp còn thấp. Lề lối canh tác của những nước này còn dùng nhiều sức lao động như châu á và châu Phi, năng suất bình quân chỉ 2-3 t/ha lúa trong điều kiện không tưới tiêu. Cho nên, khi nói đến các nông hộ nhỏ ở châu Âu Mỹ, châu á, châu Phi cần phải đặc biệt lưu ý về thực trạng ruộng đất của nông hộ mỗi vùng, vì mỗi nơi có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Các nông hộ trồng lúa nhỏ ở châu á và châu Phi thường có diện tích canh tác dưới 1-2 ha và có khi chỉ vài ngàn m2 mà thôi, trong khi ở châu Mỹ La Tinh, nông hộ nhỏ có diện tích trồng lúa dưới 5-10 ha, ở châu Âu và Hoa Kỳ dưới 10-20 ha.    

Bảng 1: Xuất nhập khẩu lúa gạo từng miền của Châu Mỹ, 2003

	Thế giới và miền
	Lúa và gạo

	
	Nhập khẩu

(tấn)
	Trị giá

(1000 đô la)
	Xuất khẩu

(tấn)
	Trị giá

(1000 đô la)

	 Thế giới
	25.310.670
	7.557.007
	27.537.236
	7.075.929

	 Caribbean
	1.065.173
	283.891
	15.366
	7.226

	 Trung Mỹ
	889.488
	232.132
	10.572
	2.456

	 Bắc Mỹ (tiến bộ)*
	696.192
	362.417
	3.786.374
	1.033.073

	 Nam Mỹ
	1.364.887
	375.214
	1.047.948
	303.226


Faostat Citation
* Bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada

1. Hệ THốNG CANH TáC Và TIềM NĂNG SảN XUấT LúA của châu mỹ

Ở Châu Mỹ, cây lúa được trồng từ bắc đến nam bán cầu với khí hậu thay đổi từ ôn đới đến cận nhiệt đới và nhiệt đới, ngoại trừ những nơi băng giá và không có nguồn nước. Hệ thống trồng lúa của vùng này gần giống như châu Âu và Úc và có những nét đặc thù đáng lưu ý.

1.1.
Hệ thống canh tác lúa

1.1.1.
Lúa - màu tiên phong (pioneer crop): Lúa ở châu Mỹ La Tinh, được xem là màu tiên phong trong các chương trình khai khẩn các vùng đất mới và rộng lớn, vì cây lúa có thể chịu đựng điều kiện đất đai khó khăn như acid cao, có nhiều chất aluminium. Sau ít năm canh tác lúa, đất mới thuần thục hơn nhờ cày xới, áp dụng phân, bồi dưỡng đất đai, trồng trọt, cuối cùng trở nên thích hợp cho phát triển chăn nuôi với các đồng cỏ hoặc luân canh với các màu khác: lúa mì, bắp, khoai tây, đậu nành…

1.1.2.
Diện tích đất ruộng của mỗi nông dân rất lớn: Nông dân thường canh tác lúa trên diện tích đất rộng lớn so với các châu á và Phi, vì châu Mỹ là một tân lục địa, chỉ được bắt đầu khai phá từ thế kỷ XVI, còn rất nhiều đất đai rộng lớn, bao la chưa được khai thác. Mỗi nông dân trồng lúa từ hàng chục đến hàng ngàn ha, trong khi nông dân châu Phi và á từ vài ngàn m2 đến vài trăm ha.

1.1.3.
Trồng lúa cơ giới hóa:  Phần lớn canh tác lúa ở châu Mỹ được cơ giới hóa hoàn toàn hay bán phần, ngay cả trồng lúa rẫy ở một số nước (Brazil, Colombia và Mexico) vì đất đai quá dồi dào, diện tích canh tác rộng lớn và thiếu nhân công. Trong khi ở châu á và châu Phi, phương pháp trồng lúa thường dùng nhiều sức lao động và tốn rất nhiều thời gian. 
1.1.4.
Trồng lúa gieo thẳng:  Trái ngược với châu á và châu Phi, hầu hết nông dân dùng phương pháp trồng lúa gieo thẳng vì ruộng quá rộng lớn và thiếu nhân công. ở châu á và châu Phi, lúa cấy chiếm hơn 90% diện tích trồng lúa của mỗi vùng.

1.1.5.
Trồng một vụ lúa mỗi năm: ở Châu Mỹ, đa số nông dân chỉ trồng lúa một vụ mỗi năm, vì các vùng trồng lúa quan trọng thường tập trung ở các vùng cận nhiệt đới, và ôn đới. Họ chỉ có thể trồng một vụ lúa trong mùa hè khi khí hậu ấm áp. Tuy nhiên, một số nước ở Trung Mỹ và các quần đảo Caribbean trồng 2 mùa lúa nhờ có khí hậu nóng quanh năm.

1.1.6.
Sử dụng nhiều nhập lượng trợ nông: Vì hệ thống cung cấp vật tư hỗ trợ cho ngành nông nghiệp phát triển ở khắp nơi và khái thác sản xuất lúa có tổ chức hệ thống, nên nông dân sử dụng rất nhiều, lắm khi lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và diệt cỏ dại. Ngay cả ngành trồng lúa rẫy ở Brazil, Colombia và Mexico cũng dùng nhiều chất hóa học nông nghiệp. Hiện nay, các kỹ thuật IPM và Kiểm Tra Lúa đang được phổ biến mạnh mẽ để bảo vệ môi trường và làm hạ giá thành sản xuất.
1.1.7.
Ba hệ thống trồng lúa chính: Có ba hệ thống trồng lúa lớn ở châu Mỹ: lúa tưới tiêu, lúa nước trời, lúa rẫy và rất ít lúa nổi và lúa thủy triều (phèn mặn) (chỉ ở nước Ecuador).


      - Lúa tưới tiêu chiếm 37% tổng diện tích trồng lúa và 60% tổng sản lượng. Năng suất bình quân 5-6 t/ha (IRRI, 2004). Hầu hết lúa tưới tiêu được trồng với các giống lúa cao năng lai tạo từ Viện Nghiên Cứu Cây Nhiệt Đới, CIAT ở Colombia, và các viện nghiên cứu lúa gạo quốc gia.


      - Lúa nước trời chiếm độ 16% tổng số diện tích và 22% tổng sản lượng (IRRI, 2004). Năng suất bình quân khá cao từ 3-4 t/ha vì nông dân áp dụng kỹ thuật cải thiện. Trong hệ thống canh tác này, đa số là các nông dân nghèo, thiếu vốn liếng để phát triển hệ thống tưới tiêu, tự khai khẩn đất đai mới, ngập nước với các phương tiện của mình. Hệ thống quản lý nước để trồng trọt được cải tiến dần theo thời gian.


      - Lúa rẫy chiếm đến gần 50% tổng diện tích trồng lúa của vùng và 19% tổng sản lượng, mà phần lớn loại lúa được trồng ở xứ Brazil (92% của diện tích vùng). Năng suất bình quân là 1,3 t/ha (IRRI, 2004). Trong một số nước như Brazil, Colombia và Mexico, một phần khá lớn canh tác lúa rẫy được cơ giới hóa toàn phần hoặc bán phần và có tưới nước phụ thêm; nhưng ở xứ Bolivia, nhiều nơi trồng lúa rẫy bằng sức lao động, theo hệ thống du canh cổ truyền nên năng suất thấp độ 1 t/ha. 

1.2. Tiềm Năng
Châu Mỹ với đất đai rộng lớn và ít dân số so với châu á, nên có tiềm năng rất lớn cho nông nghiệp, ước độ 200 triệu ha (Greenland, 1997), nhưng khả năng phát triển tùy thuộc vào chính sách nhà nước và thị trường. Hai phần ba đất khả canh của châu Mỹ La Tinh thuộc loại đất thấp ngập nước, mà điển hình là vùng rừng Amazone, có nhiều triển vọng để bành trướng diện tích canh tác lúa nước ở Brazil (với tiềm năng 24 triệu ha), Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Peru, Guyana, Miền Trung Mỹ và Bắc Mỹ (IRRI, 2004).

Ngoài ra, vùng đất cao acid, thuộc savannas khô nóng, nhiều mưa ở các nước Brazil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Guyana và Suriname, có tiềm năng cao cho trồng lúa vì loại thảo mộc này có thể chịu đựng được loại đất mới khai thác. Hiện nay, hệ thống luân canh lúa-đồng cỏ để nuôi bò được khai thác khá phổ cập trên loại đất này.

2. KHUYNH HƯớNG SảN XUấT Và TIệU THụ LúA GạO ở Mỹ Quốc

Một cách tổng quát, sản xuất lúa gạo ở châu Mỹ là do kết hợp của hai khu vực trồng lúa ở Bắc Mỹ (nước Hoa Kỳ) đã tiến bộ với năng suất lúa 7-8 t/ha và châu Mỹ La Tinh & Caribbean gồm các nước đang phát triển với năng suất lúa bình quân của vùng 4-5 t/ha. ở Châu Mỹ, lúa gạo không phải là thức ăn căn bản, nhưng giới nông dân có ảnh hưởng chính trị rất mạnh; nên loại cây này vẫn còn được bao cấp để tồn tại. 

2.1. Lịch sử trồng lúa của Mỹ

Lúa đã được trồng ở nước Mỹ từ thế kỷ XVII, với thí nghiệm đầu tiên được thực hiện vào mùa hè 1609 ở Virginia (Gray, 1941). Lúa được trồng thật sự ở bang South Carolina vào khoảng 1690. Cho đến năm 1890, sản xuất lúa được khai thác chủ yếu dọc theo sông Mississipi ở trung-nam và miền nam của nước Mỹ. Những thí nghiệm lúa được thực hiện ở cánh đồng cỏ miền tây nam của bang Louisiana từ 1884 đến 1886, với du nhập 10 tấn lúa Kyushi từ Nhựt Bổn (Roy et al., 1973), và lúa bắt đầu sản xuất ở bang này vào 1888 và bang Texas lân cận, sau đó ở Arkansas. Lúa thật sự trở thành màu có lợi tức cao chỉ kể từ 1904. Vào 1909, lúa được thử nghiệm ở Butte Creek, thung lũng Sacramento, thuộc bang California và trở thành màu thương mại vào 1912 (Roy, 1973). Hiện nay, lúa được trồng ở California (15% tổng diện tích lúa) và một số tiểu bang ở vùng trung-tây và miền nam của nước Mỹ: Arkansas (43%), Louisiana (19%), Texas (10%), Mississippi (9%) và Missouri (4% (Bảng 2). 

2.2. Sản xuất 

Trong thời gian từ 1993 đến 2004, sản lượng lúa của Mỹ tăng từ 7,5 triệu lên 10,5 triệu tấn hay tăng gia 2,8% mỗi năm, do cải thiện năng suất khá nhanh độ 4% mỗi năm và diện tích tăng 0,5% mỗi năm (Bảng 3). Năm 2004, Mỹ trồng lúa trên diện tích độ 1,4 triệu ha và năng suất bình quân là 7,8 t/ha.

Canh tác lúa ở xứ Mỹ được cơ giới hóa hoàn toàn. Lúa được gieo thẳng trong nước ở California và một phần nhỏ ở miền Nam nước Mỹ hoặc gieo hạt trong đất (drilled) ở các Bang miền Nam nước Mỹ.  Vùng trồng lúa ở miền Tây (California) ít bị sâu bệnh (ngoại trừ bệnh thối gốc), nhưng nhiệt độ thấp vào đêm là vấn đề khó khăn lớn lúc trồng và trổ bông. Lúa ở miền Nam có nhiều sâu bệnh hơn, nhứt là bệnh cháy lá, nhưng ít hơn các nước ở vùng nhiệt đới.
Về sử dụng giống lúa, theo nghiên cứu phân tích RAPD, Mackill (1995) cho biết rằng hầu hết các giống lúa có hạt ngắn và trung bình, chịu đựng nhiệt độ thấp là loại lúa japonica, còn giống lúa có hạt dài thuộc nhóm japonica nhiệt đới (hay javanica) chịu đựng khí hậu ấm áp hơn. Hiện nay, do nhu cầu của sắc dân gốc châu á, các giống lúa có hạt dài, như Jasmine 85, IR 841 và các giống lúa thơm Basmati được thử nghiệm trồng khá nhiều ở miền Nam nước Mỹ.  
Loại lúa: Lúa của Mỹ được xếp hạng thành 3 loại: hạt dài (6,6-7,5 mm và 21-24% amylose), hạt trung bình (5,5 -6,6 mm và 14-19% amylose) và hạt ngắn (<5,5 mm và 14-19% amylose). Lúa hạt dài được trồng nhiều ở các Tiểu Bang miền Nam nước Mỹ để thỏa mãn một phần nhu cầu trong nước và phần lớn để xuất khẩu sang miền Trung Mỹ Châu, châu Âu, Trung Đông và châu Phi; còn lúa hạt trung bình và ngắn được trồng ở California để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đến Puerto Rico, Các đảo á Châu và Thổ Nhĩ Kỳ (Rutger et al., 2001) (Bảng 2).  

Bảng 2: Sản xuất lúa hàng năm ở một số Tiểu Bang Mỹ, 1994-96

	Tiểu Bang
	Diện tích
	%
	Năng suất

Kg/ha
	Tỉ lệ loại gạo (%)

	
	
	
	
	Dài
	Trung bình
	Ngắn

	Arkansas
	536.000
	43
	6.459
	83
	17
	ít

	Lousiana
	234.000
	19
	5.309
	76
	24
	-

	California
	196.000
	15
	8.807
	2
	96
	2

	Texas
	132.000
	10
	6.645
	96
	4
	-

	Mississippi
	110.000
	9
	6.459
	100
	
	-

	Missouri
	46.000
	4
	5.992
	100
	ít
	-

	Tổng cộng


	1.254.000
	100
	6.610
	72
	27
	1


Nguồn: McKenzie, 1997

2.3. Nghiên cứu 

Lúa gạo đã được tư nhân hóa với yễm trợ kỹ thuật của chính phủ và các trường Đại Học. Các kỹ nghệ lúa gạo Mỹ thuộc lãnh vực tư, có nhiệm vụ tài trợ cho các cuộc nghiên cứu của các Trung tâm thí nghiệm và các Đại Học ở mỗi Tiểu Bang để giải quyết các vấn đề khó khăn mà người trồng lúa đang gặp phải. Hàng năm có một cuộc họp giữa các nhà khảo cứu và người trồng lúa trong từng tiểu bang và nông dân tham quan ruộng lúa thí nghiệm. Mỗi hai năm có một cuộc họp về các đề tài liên quan đến sản xuất lúa gạo ở Mỹ, với sự tham dự của các bang trồng lúa và các chuyên gia lúa gạo thế giới.

2.4. Tiềm năng

Tiềm năng nông nghiệp gồm cả trồng lúa của nước Mỹ rất lớn, nhưng mức độ sản xuất hàng năm được quyết định tùy thuộc theo chính sách của nhà nước, qua vấn đề trợ cấp tín dụng và một số biện pháp khác liên quan đến sản xuất cũng như xuất khẩu. Mặc dù giá lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác sút giảm liên tục trên thị trường thế giới trong những thập niên qua, giới nông dân Mỹ vẫn là một trong những thành phần giàu có trong xã hội. Mỗi nông hộ trung bình của Mỹ sở hữu từ 200 đến 300 ha ruộng. Nhiều nông dân có trang trại với hàng ngàn hecta. 

       2.5.      Nhu cầu

Hoa Kỳ có nền nông nghiệp tiến bộ vượt bực, trong đó ngành sản xuất lúa gạo đã chiếm một vị thế quan trọng ở nhiều tiểu bang miền nam và miền tây, mặc dù loại thực phẩm này không phải là thức ăn chính của dân tộc Mỹ. Sản xuất lúa gạo của Mỹ mà phân nửa nhằm thỏa mãn một phần nhu cầu nội địa, nhứt là dân di cư á Châu và một nửa còn lại để xuất khẩu. Nước Mỹ là nước xuất khẩu khá lớn và đứng hàng thứ 4 trên thế giới, sau Thái Lan, Việt Nam và ấn Độ và cũng là nước có chính sách trợ cấp to lớn cho khâu sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. Tiêu thụ lúa gạo ở Mỹ càng ngày càng gia tăng, bình quân từ 3,8 kg lúa trong 1961 lên 14 kg/đầu người/năm trong 2002 (FAO, 2004). Sự tăng gia này phần lớn do dân di cư từ châu á và gạo là thức ăn ngon và tốt cho sức khoẻ con người. Thành phần di cư này ưa thích loại gạo hạt dài và có mùi thơm như Basmati và Jasmine; cho nên nước Mỹ tăng gia nhập khẩu loại lúa thơm này từ zero năm 1980 lên 400.000 tấn gạo trong 1997 (USDA, 1997). Mỹ đã cố gắng lai tạo các giống lúa thơm như Dellmont, gạo hạt dài A-201. Dân bản xứ ưa thích các loại gạo trung bình như Calrose (phóng thích 1948), Calmochi-101, Kokuhorose, M-401, Arborio,… được trồng phổ biến ở California và một số vùng khác. Giống Calrose được tuyển chọn hồi giao giữa giống lúa Caloro và giống Calady (Caloro, hạt ngắn x Lay Wright, hạt dài) (Rutger, et al., 2001). Trong 2003, Mỹ nhập khẩu hơn 385.000 tấn gạo và xuất khẩu 1,7 triệu tấn gạo và 1,6 triệu tấn lúa.

Bảng 3: Dân số, tiêu thụ hàng năm/người (2002), diện tích thu hoạch, năng suất và sản

          lượng lúa ở các nước châu Mỹ (2004)

	Các nước châu Mỹ
	
	Lúa

	
	Dân số

(x1000)
	Kg lúa/

người/

năm
	Diện tích thu hoạch (ha)
	Năng suất (kg/ha)
	Sản lượng

2004

(tấn)
	Sản lượng so với 1994 (%)

	  Thế giới
	6.224.978
	85,9
	151.295.524
	4.004
	605.758.530
	12,4

	  Hoa Kỳ
	291.022
	14,1
	1.345.590
	7.781
	10.469.730
	16,7

	  Châu Mỹ La tinh      và Caribbean 

  (theo khu vực FAO) 
	530.242
	37,6
	6.444.929
	4.003
	25.795.935
	28,0

	  Argentina
	37.981
	8,4
	169.200
	6.265
	1.060.000
	74,5

	  Belize
	251
	46,8
	3.136
	3.406
	10.680
	64,6

	  Bolivia
	8.645
	30,3
	140.460
	2.168
	304.530
	23,1

	  Brazil
	176.257
	52,5
	3,730.110
	3.553
	13.251.200
	25,7

	  Chile
	15.613
	10,7
	24.900
	4.790
	119.265
	-10,4

	  Colombia
	43.526
	44,8
	517.198
	5.149
	2.663.239
	60,7

	  Costa Rica
	4.094
	85,1
	53.118
	4.182
	222.142
	8,1

	  Cuba
	11.271
	106,4
	185.000
	3.297
	610.000
	57,4

	  Dominican Republic
	8.616
	60,0
	130.000
	4.921
	639.785
	70,2

	  Ecuador
	12.810
	70,9
	310.000
	3.548
	1.100.000
	-22,6

	  El Salvador
	6.415
	16,3
	3.992
	6.6,43
	26.519
	-59,0

	  Guatemala
	12.036
	7,5
	14.500
	2.409
	34.926
	-10,0

	  Guyana
	764
	105,2
	130.000
	3.858
	501.500
	-28,2

	  Haiti
	8.218
	66,6
	53.000
	1.925
	102.000
	-2,9

	  Honduras
	6.781
	13,7
	3.490
	8.365
	29.194
	-20,3

	  Jamaica
	2.627
	34,6
	15
	1.000
	15
	-94,1

	  Mexico
	101.965
	8,0
	46.000
	4.164
	191.540
	-48,7

	  Nicaragua
	5.335
	51,4
	94.129
	2.568
	241.701
	27,8

	  Panama
	3.064
	53,4
	93.000
	3.183
	296.000
	30,4

	  Paraguay
	5.740
	18,3
	31.000
	4.032
	125.000
	2,4

	  Peru
	26.767
	73,4
	275.047
	6.605
	1.816.621
	29,6

	  Suriname
	        432
	110,1
	51.315
	3.800
	195.000
	-10,6

	  Trinidad và Tobago
	1.298
	34,8
	1.020
	2.941
	3.000
	-82,9

	  Uruguay
	3.391
	15,9
	186.465
	6.771
	1.262.600
	91,4

	  Venezuela, Boliv Rep of
	25.226
	19,7
	198.834
	4.976
	989.478
	35,9


Nguồn: FAO, 2004, Faostat Citation.

3.
KHUYNH HƯớNG SảN XUấT Và TIÊU THụ lúa GạO ở châu Mỹ la tinh Và CARIBBEAN

Trong 2004, Brazil là nước sản xuất lúa gạo lớn nhứt của châu Mỹ (10 triệu tấn lúa) và chiếm gần 51% tổng sản lượng và 58% tổng diện tích của châu Mỹ La Tinh. Những nước sản xuất lớn khác như Colombia (2,7 triệu tấn), Peru (1,8 triệu tấn), Ecuador (1,1 triệu tấn) và Uruguay (1,3 triệu tấn).  Honduras là nước có năng suất bình quân cao nhứt với 8,4 t/ha, sau đó là Uruguay 6,8, El Salvador và Peru  6,6 t/ha và Argentina 6.3 t/ha trong 2004 (Bảng 3).   

3.1        Sản xuất lúa gạo của Châu Mỹ La Tinh và Caribbean 

i)  Sản lượng lúa của châu Mỹ La Tinh và quần đảo Caribbean đã tăng 3,5% mỗi năm, ngoại trừ thập niên 1980s chỉ tăng 1,3% mỗi năm do nền kinh tế suy yếu và trợ cấp nhà nước bị cắt bớt. Do đó, từ thập niên 1960s đến 1990s, mức tăng sản xuất lúa cao hơn mức gia tăng dân số của vùng, ngoại trừ 1980s (Bảng 4). Mức tăng gia sản xuất nhanh trong 1960s và 1970s phần lớn do bành trướng diện tích trồng lúa. Mức tăng của diện tích lúa trong cùng thời gian này theo thứ tự là 4,1 và 2,5% mỗi năm. Tuy nhiên, diện tích lúa đã giảm xuống từ 1,6% trong 1980s đến 2,2% mỗi năm trong 1990s. Dù thế, sản lượng của vùng gia tăng trở lại trong hai thập niên sau cùng, chủ yếu do cải tiến năng suất. 

ii)   Năng suất đã tăng mỗi năm khá nhanh so với các vùng khác, 3,5% trong 1980s và 3,3% trong 1990s (Bảng 4), do áp dụng kỹ thuật tiến bộ và giảm sút diện tích lúa rẫy ở các nước Brazil, Colombia và Trung Mỹ. Sự bành trướng khá nhanh của các giống lúa cao năng và diện tích tưới tiêu ở miền Nam Brazil, Argentina và Uruguay là những yếu tố khác đóng góp vào mức tăng gia năng suất kể trên. Sản xuất lúa rẫy ở Nam Mỹ càng ngày càng mất đi sức hấp dẫn để thu hút đầu tư vì năng suất thấp, sự thoái hóa môi trường và ít khuyến khích và hỗ trợ của chính phủ. Trong thập niên vừa qua, diện tích lúa thu hoạch đã giảm 2,2% mỗi năm ở nước Brazil.

iii)  Sự phát triển không đồng bộ trong sản xuất lúa gạo giữa các miền của châu Mỹ- miền Bắc, Trung và Nam Mỹ, và các Quần Đảo Caribbean, phần lớn do các chính sách, trình độ và phương tiện sản xuất lúa khác nhau. Miền Bắc, Nam Mỹ và nhứt là quần đảo Caribbean đã tăng gia sản lượng lúa 28%, 19% và 90% trong thời gian 1993-2003, theo thứ tự; trong khi đó miền Trung Mỹ giảm bớt đi 3,6% vì chính sách nhà nước và giá lúa gạo thế giới xuống thấp (Bảng 4). Mỹ quốc là xứ xuất khẩu gạo, Nam Mỹ sản xuất dư thừa trong vùng; còn Trung Mỹ và các quần đảo Caribbean chỉ sản xuất đủ cung ứng cho 50% nhu cầu của miền và trở nên các nước nhập khẩu gạo thường trực (hơn 1,5 triệu tấn lúa mỗi năm).

Bảng 4: Mức tăng gia mỗi năm (%) về dân số, sản xuất, diện tích thu hoạch và 

  năng suất lúa từ 1960s đến 1990s ở Châu Mỹ La Tinh và Caribbean.

	Thời kỳ
	Dân số
	Sản lượng
	Diện tích 
thu hoạch
	Năng suất

	1960s 
(starting 1961)
	2,70
	3,57
	4,16
	-0,42

	1970s
	2,69
	4,11
	2,51
	1,27

	1980s
	2,19
	1,34
	-1,62
	3,56

	1990s 
	1,60
	2,56
	-2,24
	3,29



Nguồn: FAO, 2003

iv)  Đặc tính canh tác của vùng: Dù khác biệt trong khả năng sản xuất và tài nguyên của các miền, châu Mỹ La Tinh và Caribbean cùng có một số đặc tính chung. Sản xuất lúa của vùng hoàn toàn cơ giới hóa hoặc bán phần, ngay cả lúa rẫy, với phương pháp gieo thẳng và trồng một vụ lúa vào hè. Nông dân trồng lúa có thể xếp làm 3 lọai: Nông dân giàu có từ 100 đến hàng ngàn ha, nông dân trung bình từ 5 đến 100 ha và nông dân nghèo <5 ha. Đa số nông dân của Châu Mỹ La Tinh thuộc hai loại sau, trong khi đó hầu hết nông dân ở Bắc Mỹ là thành phần giàu, trên mức trung bình.

3.1.1.
Trung Mỹ 

Trung Mỹ gồm 8 quốc gia trồng lúa: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico và Nicaragua. So với các khu vực khác của châu Mỹ, trong thập niên 1993-2003, mức sản suất lúa gạo của miền này không đạt được tiến bộ đáng kể và có khuynh hướng suy thoái do ảnh hưởng của nền kinh tế nội địa thay đổi và giá lúa gạo trên thế giới sút giảm (Bảng 5). Thật vậy, diện tích trồng lúa của miền này không thay đổi, độ 300.000 ha trong thời gian trên (Bảng 6). Hầu hết các nước Trung Mỹ đều có diện tích lúa thu hoạch giảm bớt, trừ Costa Rica và Nicaragua. Xứ Belize giảm bớt 69%, Guatamala 17%, Honduras 70%, Mexico 14% và Panama 9%. Đồng thời, năng suất của miền không cải tiến nhiều, trái lại sút giảm từ 3,4 t/ha xuống 3,3 t/ha hay 3,7% trong thập niên qua, cho nên sản lượng lúa thu hoạch cũng tụt xuống cùng tỉ lệ (Bảng 6 và 7). 

3.1.2.
Nam Mỹ 

Nam Mỹ là miền trồng lúa và tiêu thụ lúa gạo nhiều nhứt của châu Mỹ. Miền này bao gồm 13 nước và lãnh địa trồng lúa: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Pháp (Lãnh địa thuộc Pháp), Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay và Venezuela sản xuất trên 20 triệu tấn lúa trên diện tích hơn 5 triệu ha và năng suất bình quân gần 4 t/ha trong năm 2003 (Bảng 5, 6 và 7). Đặc tính của ngành sản xuất lúa của miền nầy gần tương tự với Bắc Mỹ: diện tích rộng lớn, cơ giới hóa hoàn toàn, gieo thẳng …, ngoại trừ một số nơi trồng lúa rẫy. 

Trong thập niên 1993-2003, diện tích trồng lúa của Nam Mỹ đã sút giảm 16% vì chính phủ giảm bớt hỗ trợ cho lúa rẫy, chủ yếu ở Brazil từ 4,4 triệu ha còn 3,1 triệu ha. Một số nước khác như Argentina, Ecuador, Paraguay, Suriname và Venezuela có diện tích bị giảm bớt đáng kể; trong khi các nước Bolivia, Colombia, Guyana Pháp, Peru và Uruguay tăng thêm diện tích. ở Bolivia, diện tích lúa tăng thêm phần lớn từ loại lúa rẫy. Tuy nhiên, năng suất lúa của Nam Mỹ đã tăng từ 2,7 t/ha lên gần 4 t/ha, hay 42% và sản lượng tăng 17 triệu tấn lên 20 triệu tấn lúa, hay 19%, do phát triển thêm loại lúa tưới tiêu và giảm lúa rẫy, và nhiều tiến bộ trong cải tiến di truyền và năng suất lúa tưới tiêu ở Nam Brazil, Peru, Uruguay và Argentina. Các nước Uruguay, Peru và Argentina có năng suất cao hơn hết, trên 6 t/ha.  Năng suất thấp nhứt là Guyana Pháp với 2,7 t/ha vì quản lý kém, đặc biệt thiếu phân hóa học và Bolivia 3 t/ha do trồng nhiều lúa rẫy.

Sản xuất lúa tưới tiêu ở Nam Mỹ rất đắt tiền, từ độ 800- 950 đô la/ha, gần tương đương với Mỹ (Arkansas). Và giá thành cao nhứt (1.200 đô la) ở xứ Colombia, nơi trồng lúa cao năng sớm và nhiều hơn hết nhờ có Trung Tâm Thế Giới Nghiên Cứu Cây Nhiệt Đới - CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) ở Cali (Pulver, 2003).

3.1.3.      Quần đảo Caribbean 

Quần đảo này gồm 5 nước trồng lúa: Cuba, Dominican Republic, Haiti, Jamaica và Trinidad and Tobago.  Các quần đảo này là khu vực sản xuất lúa gạo phát triển nhanh nhứt của châu Mỹ. Trong thập niên 1993-2003, diện tích thu hoạch tăng từ 246.000 ha lên 358.000 ha, hay 46% (Bảng 6), chủ yếu ở Cuba tăng 111% và Dominican Republic 13%. Trong khi đó, Haiti giảm bớt từ 55.000 ha xuống 52.500 ha, hay 4%, Trinidad and Tobago từ 5.000 ha xuống 1.000 ha và Jamaica từ 86 ha xuống còn 11 ha.  

Năng suất bình quân của các quần đảo cũng tăng từ 3 lên 4 t/ha trong cùng thời gian trên (Bảng 7); cho nên sản lượng tăng rất nhanh từ 0, 7 lên 1,4 triệu tấn lúa hay 9% mỗi năm (Bảng 6). Xứ Dominican Republic có năng suất cao nhứt với 6,1 t/ha sau đó là Cuba với 3,4 t/ha. Năng suất và sản lượng lúa của Cuba sẽ tăng vọt hơn nữa nếu có sự cải tiến từ nền kinh tế tập trung với các hợp tác xã nông nghiệp thành nền kinh tế thị trường như đã thấy ở Việt Nam. Trong trường hợp đó, năng xuất lúa của xứ này sẽ có thể đạt đến 6-8 t/ha. 

Bảng 5: Sản lượng lúa ở các khu vực sản suất của châu Mỹ, 

 1993 và 2003.

	Khu vực
	Sản lượng (tấn)

	
	1994
	2004
	Tăng
%

	Trung Mỹ & Caribbean
	  2.027.862
	  2.407.502
	18,7

	Nam Mỹ
	18.152.175
	23.411.933
	29,0

	Hoa Kỳ
	  8.971.100
	10.469.730
	16,7

	Châu Mỹ
	29.151.137
	36.289.165
	24,5


Nguồn: FAO, 2004  Faostat Citation
Bảng 6: Diện tích lúa thu hoạch ở các khu vực sản suất 

  của châu Mỹ, 1993 và 2003.

	Khu vực
	Diện tích (ha)

	
	1994
	2004
	Tăng
%

	Trung Mỹ & Caribbean
	   651.176
	   680.400
	 4,5

	Nam Mỹ
	6.261.039
	5,770.529
	-7,8

	Hoa Kỳ
	1.341.950
	1,345.590
	 0,3

	Châu Mỹ
	8.254.165
	7,796.519
	-5,5


Nguồn: FAO, 20041

Bảng 7: Năng suất lúa ở các khu vực sản 

  của châu Mỹ, 1993 và 2003.

	Khu vực
	Năng suất lúa (kg/ha)

	
	1994
	2004
	Tăng
%

	Trung Mỹ & Caribbean
	3.114
	3.538
	13,6

	Nam Mỹ
	2.899
	4.057
	39,9

	Hoa Kỳ
	6.685
	7.781
	16,4

	Châu Mỹ
	4.233
	5.126
	21,1


Nguồn: FAO, 2004

3.2. Chiều hướng tiêu thụ lúa gạo
Trước thế kỷ XX, lúa gạo chỉ là thức ăn thứ yếu ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean, nhưng hơn 100 năm qua, loại thực phẩm này ngày càng trở nên quan trọng. Mức tiêu thụ khác nhau tùy khu vực. Các nước thuộc Trung Mỹ tiêu thụ gạo ít hơn các miền khác, từ 3-6 kg trong 1961 lên 9 kg gạo (14 kg lúa)/đầu người/năm. Miền Nam Mỹ tiêu thụ gạo nhiều hơn, nhưng mức tăng chậm, từ 25 Kg lên 29 kg gạo/đầu người/năm trong cùng thời gian trên. ở các quần đảo Caribbean, mức tiêu thụ gạo của mỗi đầu người tăng nhanh hơn hết, từ 27 Kg lên gần 50 kg/đầu người/năm (Bảng 8).

Lúa gạo trở thành nguồn cung cấp nhiều năng lượng hơn các thực phẩm khác như lúa mì, bắp, khoai sắn và khoai tây và dần dần thay thế loại thức ăn truyền thống dễ hư hỏng như loại cây có củ - khoai sắn, khoai từ và plantains. Tiêu thụ lúa gạo tăng mạnh trong thập niên qua ở Dominican Republic, Cuba, Peru, Brazil và Colombia.  Mặc dù mức tiêu thụ mỗi đầu người thấp hơn nhiều nước khác, Brazil  đã tăng tiêu thụ lúa gạo 6% mỗi năm và đạt đến 60 kg lúa/người/ năm trong thập niên qua, tương đương với hấp thụ năng lượng mỗi ngày 400 calories (Sanint et al., 1999). Chính sách của nước này thiên về nhập khẩu lúa gạo và xuất khẩu các sản phẩm kỹ nghệ như xe hơi, máy cày,…đến các nước trong thị trường chung của MERCOSUL.

Thị trường thương mãi lúa gạo ở châu Mỹ La Tinh có tính cách nội vùng và cởi mở. Xứ Brazil là nước sản xuất lúa gạo lớn nhứt (51% tổng sản lượng) và cũng là thị trường tiêu thụ lúa gạo lớn nhứt (67%) và nhập khẩu lớn nhứt (64%) trong vùng, tương đương độ 400 triệu đô la, từ Uruguay và Argentina trong thị trường MERCOSUL.

Bảng 8: Tiêu thụ gạo hàng năm của mỗi nhân khẩu cấp vùng, 

  1961-2002

	Các Miền
	Gạo, kg/capita/năm

	
	1961
	1970
	1980
	1990
	2002

	 Châu Mỹ La Tinh
 & Caribbean
	20,5
	22,6
	24,6
	25,9
	25,1

	 Caribbean
	27,1
	31,5
	38,9
	39,5
	48,7

	 Trung Mỹ
	5,6
	7,4
	8,1
	7,3
	9,0

	 Nam Mỹ
	24,8
	26,9
	29,3
	31,6
	29,1

	 Bắc Mỹ
	2,5
	2,7
	3,8
	6,6
	9,1

	 Thế giới
	41,0
	49,4
	51,1
	57,9
	57,3


Nguồn: FAO, 2004 

4.
Tiến hóa của khâu sản xuất và nghiên cứu lúa ở Châu Mỹ La Tinh

Một cách tổng thể, ngành sản xuất lúa gạo của châu Mỹ La Tinh đã khá tiến bộ, đang ở vị thế giữa các nước tiên tiến và các nước đang phát triển; do đó, ngành này được thực hiện theo lề lối khai thác cơ giới hóa và canh tác chính xác, nhưng hiệu năng còn kém. Ngành khảo cứu lúa gạo đang tiến dần đến khu vực tư nhân hóa để nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập khuynh hướng toàn cầu.

4.1. 
Tiến hóa sản xuất lúa


Trong cuộc Cách Mạng Xanh bùng phát vào cuối thập niên 1960s, tiến trình phát triển lúa gạo của châu Mỹ La Tinh và Caribbean cũng gần tương tự với châu á. Tiến trình này gồm có 4 giai đoạn đáng chú ý:

· Cho đến giữa thập niên 1960s: Hầu hết nông dân trồng loại lúa cổ truyền có giàn cao, năng suất kém, nhưng thích ứng với các loại đất acid mới được khai phá. Vì vậy, lúa được dùng làm loại màu đầu tiên trong nhiều cuộc khẩn hoang ở châu Mỹ La Tinh.

· Giữa 1960s đến 1981: Vào cuối thập niên 60s, nhiều giống lúa cao năng nửa lùn (6-8 t/ha) được lại tạo bởi ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) của Colombia và Trung Tâm CIAT ở Cali, Colombia đã được phóng thích và trồng tại nhiều quốc gia. Từ giữa thập niên 1970 đến 1980s, phần lớn các vùng lúa tưới tiêu và lúa ngập nước trời được trồng với các giống lúa cải tiến này. Vào năm 1981, Châu Mỹ La Tinh đã sản xuất 15,7 triệu tấn lúa, tăng 50% của năm 1966. Giống lúa cao năng chiếm hơn 50% diện tích trồng của vùng và 75% diện tích của lúa tưới tiêu (Sanint et al., 1999).


Riêng lúa rẫy với năng suất thấp (1-2 T/ha) kém lực cạnh tranh với các loại màu tiên phong khác như bắp, đậu nành, sắn, plantains, bông vải và một số màu khác, nên diện tích thu hoạch đã giảm từ 1,1 triệu ha trong 1966 xuống 0,85 triệu ha trong 1981. Ngoại trừ xứ Brazil thiết lập chính sách phát triển khai thác đất savannas acid (còn gọi là Cerrados) rộng mênh mông nằm ở giữa nước kể từ 1950s. Do đó, diện tích lúa rẫy của nước này không bị ảnh hưởng vì sức ép cạnh tranh như những nước khác trong vùng, vì lúa rẫy được chính phủ hỗ trợ mạnh cho giá cả, bảo hiểm vụ, cấp phát đất đai, v.v.

· 1981-1989: Trong thập niên này, nhiều nước của châu Mỹ đang chịu đựng tình trạng kinh tế xuống dốc với nợ quốc tế cao chồng chất, mức lạm phát gia tăng nên trải qua giai đoạn điều chỉnh cơ cấu và các chính sách giải phóng thị trường. Do đó, diện canh tác lúa của vùng đã bị giảm sút nhiều, từ 8,3 triệu ha trong 1981 xuống 7,3 triệu ha trong 1989, nhưng năng suất bình quân tăng từ 1,9 lên 2,5 t/ha nhờ tiếp tục bành trướng các giống lúa cao năng. Vào năm 1989, sản lượng lúa đạt đến 18,4 triệu tấn mà 2/3 là do giống lúa cao năng. Giống lúa này chiếm đến 85% tổng diện tích lúa tưới tiêu (Sanint et al., 1999).

· Từ 1990 đến nay: Trong 1990s, nền kinh tế của vùng được phục hồi. Sản xuất tiếp tục gia tăng, nhưng ở mức chậm chạp. Nông dân sử dụng giống lúa cải tiến và diện tích lúa tưới tiêu tăng gia và thay thế một phần lúa ngập nước trời, nên năng suất tăng khá nhanh 3,3% mỗi năm. Nhờ đó, sản lượng lúa tăng 2,6% mỗi năm, mặc dù diện tích giảm bớt đi 2,2% mỗi năm trong cùng thời gian trên. Sự thuyên giảm diện tích trồng lúa này là do giảm sút lúa rẫy ở Brazil trong khi xứ này thi hành chánh sách hội nhập của thị trường chung MERCOSUL. Ngược lại, Argentina và Uruguay đã tăng gia trồng lúa để cung cấp thị trường đòi hỏi lớn của Brazil. Trong thập niên 1994-2004, Uruguay tăng sản lượng 91% và Argentina 75% (Bảng 3). 

4.2.
Tiến hóa của ngành khảo cứu lúa gạo - FLAR  

Ngành nghiên cứu lúa ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean đã tiến hóa nhanh hơn châu á và châu Phi một bậc, đang lần lượt chuyển đổi công tác nghiên cứu từ lãnh vực công quyền sang lãnh vực tư nhân. Sự tiến hóa này là một thí dụ khá lý thú cho sự phát triển của khâu nghiên cứu ở các nước và vùng chậm tiến, mà hầu hết ngân khoản hỗ trợ do nhà nước cung cấp. Kể từ 1994, lãnh vực tư nhân bắt đầu đóng góp tài chánh cho các công trình nghiên cứu lúa tưới tiêu trong vùng, qua Quỹ Lúa Tưới Tiêu Châu Mỹ La Tinh Và Caribbean, FLAR (Fund for Latin America  and the Caribbean Irrigated Rice). Trong khi Trung tâm CIAT chỉ còn đặc trách khảo cứu lúa nước trời gồm cả lúa rẫy và một số nghiên cứu tổng quát. Tiến trình hoạt động khảo cứu lúa gạo của Châu Mỹ La Tinh gồm 3 giai đoạn:

-  Cho đến 1966, các hoạt nghiên cứu cấp vùng chưa xuất hiện rõ rệt. Từ 1950s, có chương trình khảo cứu hợp tác giữa viện khảo cứu ICA của xứ Colombia và cơ quan Rockefeller Foundation để giải quyết sự bộc phát nghiêm trọng của loại siêu vi khuẩn lúa Hoja Blanca ở miền Nam Mỹ.

-  Từ 1967-1993: Vào năm 1967, Trung Tâm CIAT được thành lập ở Cali thuộc Colombia. Giống IR 8 được du nhập từ IRRI và CIAT lai tạo các giống lúa cao năng đã làm phát sinh cuộc Cách Mạng Xanh ở châu Mỹ, đưa năng suất lúa bình quân từ 2 lên 4/ha. Nhiệm vụ của CIAT trong thời gian 1970s và 1980s tập trung nghiên cứu vào cải tiến di truyền của lúa tưới tiêu, lúa ngập nước trời và lúa rẫy trong các môi sinh thuận lợi, cải thiện các kỹ thuật canh tác, đào tạo và huấn luyện.

-  Từ 1994 đến nay: Vào cuối năm 1993, CIAT quyết định chấm dứt tài trợ cho nghiên cứu lúa tưới tiêu vì thấy kỹ nghệ lúa gạo của vùng đã phát triển mạnh và trưởng thành. CIAT yễm trợ cho sự thành lập một tổ hợp (consortium) cấp vùng với tham dự của lãnh vực tư và các Viện/Trung Tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc gia, bắt đầu từ 3 nước trồng lúa lớn của vùng, Brazil, Colombia và Venezuela. Đó là FLAR. Hiện nay FLAR có 11 hội viên, bổ túc cho dự án lúa gạo toàn vùng của CIAT, Trung Tâm này chỉ còn đặc trách dự án cải thiện di truyền và nghiên cứu về lúa rẫy và lúa ngập nước trời (Sanint et al., 1999). 

	FLAR

Tiểu sử: FLAR là Quỹ Lúa Tưới Tiêu Châu Mỹ La Tinh và Caribbean, được thành lập từ 1995 do nỗ lực của các Hiệp Hội Người Sản Xuất Lúa ở Brazil, Colombia và Venezuela, với sự phối hợp của CIAT.

Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu của hội viên về canh tân sản xuất lúa tưới tiêu của Châu Mỹ La Tinh để làm cho kỹ nghệ lúa gạo có hiệu năng cao, lợi tức lớn và có khả năng cạnh tranh, trong khi bảo vệ môi trường và giá cả tương đối thấp cho giới tiêu thụ.

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ chính của FLAR là nghiên cứu, lai tạo, phóng thích các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng các sâu bệnh quan trọng; quản lý canh tác tốt; hậu thu hoạch và khảo sát chất lượng và xay chà; nhằm mang lợi ích cho các nông dân, nhà máy xay chà và giới tiêu thụ.

Vấn đề tài chánh: FLAR nhận nguồn tài chính từ tiền niên liễm của hội viên, tùy theo sản xuất lúa hàng năm của mỗi nước. Hội viên mới phải đóng góp thêm tiền nhập hội tương đương với một năm niên liễm. FLAR còn được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như CIAT. Niên liễm tối thiểu là 15.000 đô la cho nước sản xuất ít hơn 100.000 tấn lúa/năm (lấy bình quân của 3 năm trước khi trả tiền, căn cứ vào thống kê chính thức của FAO). Niên liễm sẽ tăng 7.500 đô la cho mỗi 100.000 tấn cho đến số lượng 400.000 tấn. Sau đó, niên liễm sẽ tăng 7.500 đô la cho mỗi 400.000 tấn sản xuất mỗi năm.

Tổ chức: FLAR gồm có: 

· ủy Ban Hành Chánh gồm một đại diện và một dự khuyết cho mỗi nước và có quyền bầu cử. ủy Ban họp ít nhứt một lần mỗi năm để thảo luận và đánh giá hoạt động, dự án và kế hoạch tương lai.

· ủy Ban Kỹ Thuật có nhiệm vụ thiết lập hướng dẫn các ưu tiên nghiên cứu, cũng như điều hợp và lượng giá các hoạt động kỹ thuật.

· Giám Đốc Điều Hành và một Phụ Tá Giám Đốc cho vùng ôn đới, dưới kiểm soát của ủy Ban Hành Chánh.

Hội viên: Hiện có 11 hội viên: Mexico (Rice Council), Guatemala (Arrozgua Associacion), Nicaragua (DICTA/APRAH và ANAR), Costa Rica (Senumisa), Panama (FEDAGPA), Colombia (FEDEARROZ), Venezuela (FUNDARROZ), Guyana (GRDB), Brazil (IRGA), và Uruguay (INIA/ACA).




5.       CáC THáCH THứC Và CƠ HộI TRồNG LúA của vùng

Tổng quát, ngành sản xuất lúa gạo ở châu Mỹ đã được hiện đại hóa, nhưng mức độ tùy theo từng miền và từng xứ. Hiện đại hóa hoàn toàn ở Bắc Mỹ và các vùng trồng lúa tưới tiêu ở châu Mỹ La tinh và Caribbean, với cơ giới hóa hoàn toàn hoặc bán phần ở các nơi trồng lúa rẫy và lúa ngập nước trời. Cho nên, các thử thách của châu này mang những hình thức khác biệt hơn châu á và Phi.

5.1.
Chính sách 

Nền kinh tế của châu Mỹ phần lớn theo kinh tế thị trường và cởi mở, ngoại trừ Cuba, cho nên sự phát triển của ngành này tùy thuộc vào các chính sách của mỗi quốc gia và hợp tác của từng vùng. Tổ chức MERCOSUL là một thí dụ điển hình. Các chính sách bao cấp và tín dụng cho nghiên cứu và sản xuất cần được duyệt xét và cải tiến để phù hợp với thi hành Hiệp Ước GATT trên thế giới đang áp đặt giải phóng nền thương mãi và mở cửa thị trường ở các nước có lợi tức cao và trung bình. Cần có các chính sách khuyến khích tiếp tục nỗ lực thay thế dần các lãnh vực công can thiệp vào nông nghiệp, bằng các hoạt động tư nhân, NGOs đặc biệt ở các quốc gia nhỏ.  

5.2.
Cạnh tranh thị trường

Tình trạng cạnh tranh trong thị trường nội địa cũng như thế giới ngày càng mãnh liệt trong khung cảnh toàn cầu hóa. Tăng năng suất bằng cách thu hẹp khoảng cách năng suất giữa nông dân và trung tâm thí nghiệm, khai thác triệt để di truyền, tăng hiệu năng của các kỹ thuật canh tác IPM (hoặc IPPM), INM, Rice Check, giảm thất thoát hậu thu hoạch,… để làm hạ giá thành sản suất ở 20%, như chỉ tiêu của nước Brazil đề ra (Sanint et al., 1999). Sự cạnh tranh còn thấy giữa các hệ thống sản xuất lúa tưới tiêu, lúa rẫy và lúa ngập nước trời để đào thải hệ thống trồng lúa nào kém hiệu quả nhứt.

5.3.
Công nghệ cấp cao 

Nền nông nghiệp gồm cả ngành lúa gạo của châu Mỹ, ngay cả châu Mỹ La Tinh đã tiến bộ hơn châu á (ngoại trừ Nhựt Bổn và Đại Hàn) và châu Phi một bực. Do đó, vùng này có cơ hội tiến nhanh trong các công nghệ cấp cao áp dụng cho nông nghiệp. Những tiến bộ gần đây trong thiết lập bảng đồ genome của cây lúa, sáng chế gạo vàng có tiềm năng cung cấp vitamin A, lúa có protein và chất sắt cao, lúa Bt kháng sâu ống, lúa kháng thuốc diệt cỏ, v.v. đã mở ra một biên cương mới cho sự phát triển của ngành lúa gạo trên thế giới. Đó là những cơ hội và thách thức cho khâu này để nâng cao năng suất tiềm thế của cây lúa và cải thiện hiệu năng sản xuất hầu phục vụ cho nhu cầu đòi hỏi không ngừng trong những thập niên sắp tới.

5.4.
Tư nhân hóa: khảo cứu và khuyến nông  

Hầu hết các tài trợ của nhà nước vào các khâu khảo cứu và phát triển của ngành lúa gạo ở châu Mỹ đã thuyên giảm đáng kể trong thập niên vừa qua. Lãnh vực tư, chủ yếu các hiệp hội người trồng lúa lần lượt được tổ chức và củng cố ở nhiều nước trong vùng để hỗ trợ các công tác khảo cứu và khuyến nông. Tuy nhiên, hoạt động của các hiệp hội người trồng lúa ở các nước nhỏ thuộc quần đảo Caribbean còn rất yếu kém vì thiếu vốn liếng, nhân sự và phương tiện; ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Vì vậy, nhà nước cần có kế hoạch giúp đỡ các tổ chức này lớn mạnh trong giai đoạn đầu để trở nên độc lập trong tương lai. Với khuynh hướng tư nhân hóa các lãnh vực công này, cần có một cơ chế giúp cho các hiệp hội có thể sử dụng các nguồn cải tiến di truyền và các kỹ thuật tiến bộ phục vụ ngành canh tác lúa. Tổ chức FLAR có thể đóng vài trò giúp các hiệp hội phát triển mạnh hơn.

5.5.
Tăng gia chất lượng và giá trị tăng gia  

Thị trường châu Mỹ đòi hỏi gạo có chất lượng cao. Giới tiêu thụ ưa chuộng gạo hạt dài, thon nhỏ, trong suốt, hạt khô khi nấu, rời và trở nên mềm khi nguội (Sanint et al., 1999). ở châu Mỹ, có rất nhiều kỹ nghệ sản xuất hạt giống đạt tiêu chuẩn cao thuộc lãnh vực tư, nhưng còn đầu tư rất ít cho sản xuất lúa giống có kiểm nhận. Các nhà máy xay lúa cần sản xuất tỉ lệ hạt nguyên cao (trên 65%) và tấm thấp. Các nhà di truyền cần nghiên cứu tạo ra giống có khả năng xay chà cao (gạo nhiều, hạt gạo nguyên cao).  Công nghệ biến chế gạo và phó sản cần được phát triển nhiều hơn nữa để làm tăng trị giá của sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong vùng, nhứt là ở Bắc Mỹ. 

5.6.      Cơ hội đầu tư 

 Châu Mỹ có tiềm năng sản xuất lúa gạo rất lớn vì đất rộng và người ít so với châu á. Ngoài ra, châu này có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về kỹ thuật cấp cao, và hệ thống canh tác cơ giới hiệu năng cao. Trong khi sản xuất lúa gạo của châu á bị giới hạn vì đất đai bị xâm chiếm càng ngày càng nhiều bởi sự bành trướng nhanh của công nghiệp hóa, đô thị hóa và dân số tiếp tục gia tăng; do đó sẽ làm cho châu này mất đi sức cạnh tranh trong ngành sản xuất lúa gạo. Hơn nữa, thị trường lúa gạo quốc tế đã tăng gia gần 50% trong thập niên qua, do thi hành Hiệp Ước GATT, tạo sức ép cho nhập khẩu lúa gạo ở Nhựt Bổn, Đại Hàn, Trung Quốc và nhiều nước khác. Đó là những cơ hội đầu tư và thách thức cho châu Mỹ trong những thập niên sắp tới. Những cơ hội đầu tư khác trong vùng còn được thấy trong khu vực kỹ nghệ sản xuất giống kiểm nhận, các hiệp hội người trồng lúa và công nghệ sinh học.

5.7.      Môi trường và bền vững 

Trong thời gian qua, một số chính sách của nhiều nhà nước đề ra đã khuyến khích khai thác mạnh mẽ các vùng sinh thái khó khăn như sử dụng đất cao có triền dốc lớn để trồng lúa rẫy, khai thác bừa bãi các vùng đất ngập nước của rừng Amazon; có thể gây nguy hại cho môi trường trong lâu dài. Cho nên, cần có chính sách thích hợp, kế hoạch hữu hiệu, phát triển các kỹ thuật cần thiết và lề lối khai thác cẩn trọng để đảm bảo sản xuất lúa gạo vững bền và bảo vệ môi trường.

6.

CáC quốc gia sản xuất lúa quan trọng ở châu mỹ 

Sau đây là 11 nước sản xuất lúa quan trọng ở châu Mỹ, theo thứ tự: Brazil, Mỹ, Colombia, Peru, Ecuador, Uruguay, Cuba, Venezuela, Dominican Republic, Guyana và Bolivia.  

Brazil là một nước lớn ở Nam Mỹ, nằm từ vĩ tuyến 5 oN giáp với Guyana và Venezuela cho đến 33 oS ở tiểu bang Rio Grande do Sul, giáp với Uruguay và giữa kinh tuyến 30 o và 74oW. Diện tích của nước là 8,4 triệu km2, 12% là đất đai khả canh. Dân số độ 176 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 15%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 3.090 đô la trong 2004 (World Bank, 2005). Lúa gạo là thức ăn chính, sau đó là lúa mì, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người 35 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).  

Nước Brazil là một lục địa lớn nên có nhiều vùng sinh thái. Vùng sinh thái chính gồm có (1) vùng nóng khô khan và nhiệt đới bán khô khan, (2) vùng cận nhiệt đới nóng và ẩm, (3) vùng nhiệt đới nóng và ẩm, (4) vùng nhiệt đới lạnh và (5) vùng cận nhiệt đới lạnh có nhiều mưa vào mùa hè. Lúa rẫy mà phần lớn cơ giới hóa chiếm ưu thế độ 80%, với năng suất độ 2-3 t/ha và bao cấp lớn của chính phủ. Vào đầu 1980s, diện tích thu hoạch chiếm đến 6 triệu ha (lúa rẫy 4,5 triệu ha), nhưng sau đó giảm dần xuống còn 3 triệu ha trong 2003 vì trợ cấp bị giảm, chủ yếu ở lúa rẫy. Lúa rẫy được xem là màu tiên phong trong khai phá rừng và được trồng ở vùng Cerrado (savanna) khô khan, ít mưa ở trung tâm của Brazil từ tháng 10 đến 4, trong hệ thống luân canh với đồng cỏ chăn nuôi. Có hơn 50.000 ha lúa rẫy được tưới mưa phùn. Trái lại, diện tích lúa tưới tiêu tăng dần ở miền nam, Rio Grande do Sul, Santa Catarina và vài nơi khác ở miền bắc và đông bắc, chiếm hơn 1/3 tổng diện tích lúa, với cơ giới hóa hoàn toàn và năng suất bình quân độ 5-6 t/ha. Diện tích trung bình của mỗi nông trại là 200 ha ở Rio Grande do Sul, 10 ha ở Santa Catarina (cận nhiệt đới) và 100 ha ở State Tocantins (nhiệt đới). Phương pháp trồng lúa gieo thẳng (khô hoặc mọc mầm) rất phổ thông trong lúa tưới tiêu, ngoại trừ hệ thống cấy lúa ở các dự án thủy lợi vùng Đông Bắc như San Francisco (4 ha/ mỗi gia đình).  

Lúa được trồng ở các vùng sản xuất chủ yếu: Rio Grande do Sul (22,2% tổng diện tích), Maranhao (16,7%), Mato Grosso (11,1%), Minas Gerais (9,1%), Goias (7%), Piaui (5,7%) và nhiều nơi khác (FAO Rice Information, 2004). Mặc dù diện tích thu hoạch giảm sút đến 50% trong 23 năm qua, sản lượng vẫn không bị sút giảm, trái lại còn gia tăng đều đặn từ 9,8 triệu trong 1980 lên 13 triệu tấn lúa trong 2004, nhờ vào phát triển lúa tưới tiêu. Năng suất bình quân cũng được cải tiến nhiều từ 1,6 t/ha lên 3,4 t/ha trong cùng thời gian, nhờ giảm trồng lúa rẫy và tăng lúa tưới tiêu. Nước Brazil thuộc thị trường chung MERCOSUL và là một nước nhập khẩu lúa gạo lớn từ 1980 ở Nam Mỹ, với 222.000 tấn gạo và 221.000 tấn lúa trong 2002.

Nước Mỹ (U.S.A) là một tân lục địa ở giữa Bắc Mỹ đối diện với Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, tiếp giáp với Canada ở phía bắc và Mexico ở phía nam. Nước gồm có 50 Tiểu Bang và có diện tích 9,6 triệu km2, 18,3% là đất đai khả canh. Dân số độ 291 triệu người, dân nông nghiệp chỉ chiếm 2% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 41.400 đô la trong 2004, đứng vào hàng thứ 5 trên thế giới (những nước kia là Bermuda, Luxembourg, Norway và Switzerland từ 40.000 đến 44.000 đô la). Lúa gạo là một thức ăn phụ thuộc, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 2,5 kg trong 1961 lên 9,4 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).  Lúa gạo được dân Mỹ gốc á Châu tiêu thụ nhiều hơn hết.

Nước Mỹ có khí hậu ôn đới ở phía bắc và cận nhiệt đới ở các bang miền nam. Đất đai hiện diện từ những cánh đồng vĩ đại đến các thung lũng của các dòng sông và những dãy núi cao. Lúa được trồng từ hàng chục đến hàng ngàn ha, với một vụ chính từ tháng 4-5 đến 9-10 ở 6 tiểu bang: Arkansas (42,8% tổng diện tích), Louisiana (18,7%), California, miền bắc (14,6%), Texas (10,7%), Missouri (9,5%) và Carolina (3,7%) (FAO Rice Information, 2004). Lúa hầu hết được tưới tiêu, và khâu sản xuất, hậu thu hoạch được cơ giới hóa hoàn toàn. Lúa gieo thẳng trong nước ở California và trên đất khô ở các bang khác. áp dụng thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ hoặc phân hóa học bằng máy bay. California là một trong những nơi có năng suất cao nhứt thế giới độ 9.5 t/ha.  

Mỹ có chính sách bao cấp lớn cho nông nghiệp, gồm cả khâu sản xuất và xuất khẩu. Cho nên, sản xuất lúa tăng gia liên tục từ 2,5 triệu tấn trong 1961 lên 7,1 triệu tấn trong 1990 và 10,5 triệu tấn lúa trong 2004, hay tăng gần 5% mỗi năm, mặc dù giá gạo thế giới sụt giảm mãi. Hàng năm, Mỹ xuất khẩu độ 1,6 đến 2,0 triệu tấn gạo, chủ yếu đến các nước Trung Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Colombia là một nước ở Nam Mỹ, nằm giữa vĩ tuyến 4 oS và 12oN và kinh tuyến 68 o và 78oW, tiếp giáp với biển Thái Bình Dương và biển Caribbean. Diện tích 1,1 triệu km2, 2% là đất đai khả canh. Dân số độ 45 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 20%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 2.000 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn chính, sau đó là bắp, lúa mì, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 18 kg trong 1961 lên 30kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). Lúa gạo được dân Colombia chú ý đến từ thập niên 1970s.

Nước Colombia có 4 vùng sinh thái: Vùng 1: nóng, khô khan và nhiệt đới hơi khô; Vùng 2: nhiệt đới và nóng, hơi ẩm ướt; Vùng 3: nhiệt đới nóng và ẩm ướt; và Vùng 4: nhiệt đới lạnh. Vùng bờ biển có khí hậu nhiệt đới và mưa nhiều, nhứt là ở phía biển Thái Bình Dương. Trên vùng đất cao có nhiều thành phố có khí hậu giống như ôn đới. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 5 đến 12 và vụ trái mùa ở ruộng tưới tiêu từ tháng 12 đến 6, chủ yếu ở 4 vùng: tây-bắc, trung tâm, miền bắc và miền đông. Các vùng sản xuất lúa chính như Tolima (27% tổng diện tích), Casanare (12%), Cordova (10,4%), Sucre (7,7%), Cesare (7,4%), Antiquia (7,2%), Norte de Santande (6,2%) và các nơi khác (FAO Rice Information, 2004). Có 3 loại lúa: lúa tưới tiêu chiếm 65% diện tích, lúa ngập nước trời 30% và lúa rẫy 5% gây ra tệ nạn phá rừng, xói mòn đất đáng kể. Có hai lề lối canh tác chính là: cơ giới hóa 95% diện tích và sản xuất 98% tổng sản lượng; và lề lối cổ truyền với lúa rẫy được trồng bởi 47% của nông dân trồng lúa (28.128 người trồng lúa toàn quốc trong 2000). Lúa rẫy thường được luân canh hay trồng chung với các loại cây hàng niên (cỏ chăn nuôi) hoặc đa niên. Hầu hết các giống lúa thuộc indica có chu kỳ sinh trưởng từ 120 đến 140 ngày. 

Sản xuất lúa tiếp tục gia tăng từ 474.000 đến 2,7 triệu tấn lúa trong thời gian 1961-2004, tức tăng 11% mỗi năm, nhờ diện tích gia tăng từ 237.000 lên 517.000 ha và năng suất bình quân tăng từ 2 lên 4,8 t/ha trong cùng thời gian. Nước Colombia đang ở mức tự túc lúa gạo. ở Colombia, có Trung Tâm Nông Nghiệp Nhiệt Đới Quốc Tế, CIAT ở tỉnh Cali có thêm nhiệm vụ nghiên cứu lúa cho châu Mỹ La Tinh và Caribbean. 

PERU là một nước thuộc nam bán cầu, nằm đối diện với biển Thái Bình Dương ở Nam Mỹ, giữa vĩ tuyến 0o và 18oS và kinh tuyến 69o và 82oW, tiếp giáp với Ecuador và Colombia ở phía bắc và Brazil, Bolivia và Chile ở phía đông và nam. Diện tích 1,3 triệu km2, nhưng chỉ 3% là đất đai khả canh. Dân số gần 27 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 29% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 2.360 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn chính và sau đó là lúa mì và khoai củ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 20 kg trong 1961 lên 41 kg trong 1990 và 49 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). Lúa gạo được dân Peru chú ý đến gần dây.

Nước Peru gồm những vùng bờ biển sa mạc có những công trình thủy lợi lớn, cao nguyên trong dãy Andes và vùng đất thấp nhiệt đới phía đông. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 11 đến 5 ở vùng sản xuất chủ yếu thuộc bờ biển phía bắc (nôi sản xuất lúa của Peru) và rải rác ở các tỉnh: San Martin (14,3% tổng diện tích), La Libertad (14%), Piura (11,5%), Loreto (10,9%), Cajamanca (9,6%), Lambayeque (8.2%) và các nơi khác (FAO Rice Information, 2004). Lúa tưới tiêu chiếm đa số diện tích trồng, độ 68%, lúa ngập nước trời (14%) và lúa rẫy 18% gây ra tệ nạn phá rừng xói mòn đất đáng kể. Lúa tưới tiêu được cơ giới hóa, với làm đất qua hai giai đoạn cày xới trên đất khô và đánh bùn trên đất ướt. Các giống lúa thuộc loại indica, có chu kỳ sinh trưởng từ 120 đến 140 ngày.  

Ngành sản xuất lúa tiến triển khá nhanh với sản lượng tăng từ 332.000 tấn trong 1961 lên 966.000 tấn trong 1990 và 1,8 triệu tấn lúa trong 2004, hay tăng trung bình 3% mỗi năm. Trong cùng thời gian trên, diện tích thu hoạch tăng từ 81.000 lên 185.000 ha và 275.000 ha trong 2004. Năng suất bình quân khá cao, tăng từ 4,1 lên 6,6 t/ha từ 1961 đến 2004. Do đó, nhập khẩu gạo giảm sút từ 239.000 tấn trong 1990 xuống 34.000 tấn gạo trong 2002.

Ecuador là một nước nhỏ trên đường Xích Đạo ở Nam Mỹ, nằm giữa vĩ tuyến 3oS và 3oN và kinh tuyến 75 o và 81 oW, tiếp giáp với biển Thái Bình Dương ở phía tây, Colombia ở phía bắc và Peru ở phía đông và nam. Diện tích 284.000 km2, 6% là đất đai khả canh. Dân số độ 13 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 26%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 2.180 đô la trong 2004. Lúa gạo là một trong những thức ăn chính (ngoài bắp và lúa mì), với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 21,7 kg trong 1961 lên 42 kg trong 1990 và 47,3 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). Lúa gạo được dân Ecuador chú ý đến gần dây.

Nước Ecuador có khí hậu nhiệt đới. Dân sống và canh tác các màu gồm cả lúa ở những đồng bằng dọc theo biển. Chuối và lúa là hai màu quan trọng. Lúa vụ đông được trồng từ tháng 12 đến 6 và vụ hè từ tháng 5 đến 12 ở các vùng sản xuất chủ yếu, ở khu 1 của tỉnh Guayas (gồm Daule, Santa Lucia, Palestina và Samborondon) (54% tổng diện tích), khu 2 của tỉnh Guayas (gồm Alfredo Banquerizo Moreno, El Tiunfo, Milagro, Naranjal, Urbina Jado và Yaguachi) (22%), tỉnh Los Rios (Baba, Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Vinces, Urdaneta (24%). Nước này trồng hai loại lúa: lúa tưới tiêu chiếm 76% ở tỉnh Guayas và lúa rẫy 24% ở tỉnh Los Rios. Độ 60% nông dân trồng lúa với diện tích dưới 5 ha/nông hộ và cơ giới hóa bán phần và chỉ 3% trồng trên 100 ha với cơ giới hóa toàn phần (FAO Rice Information, 2004). Lúa rẫy được trồng theo lề lối du canh vì đất đai bị mất dinh dưỡng và cỏ dại xâm nhập nhanh.

Sản xuất phát triển nhanh từ 203.000 tấn trong 1961 lên 1, 1 triệu tấn trong 2004, hay tăng 10% mỗi năm. Cũng vậy, diện tích thu hoạch tăng từ 96.700 lên 310.000 ha trong cùng thời gian. Năng suất bình quân tăng từ 2,1 lên 3,5 t/ha trong thời gian từ 1961 đến 2004, hay tăng 1,6% mỗi năm. Các giống lúa tưới tiêu thuộc loại indica, có chu kỳ sinh trưởng từ 124-135 ngày và giống phổ biến nhứt trong thập niên 1990s là INAP 415. Ecuador bắt đầu xuất khẩu gạo từ 2000 cho đến nay, bình quân từ 10.000 đến 25.000 tấn gạo mỗi năm.

Uruguay là một nước nhỏ ở Nam Mỹ thuộc nam bán cầu, nằm giữa vĩ tuyến 30o và 35oSS và kinh tuyến 53o và 59oW, tiếp giáp với Nam Đại Tây Dương ở phía đông và nam, Argentina ở phía tây và Brazil ở phía Bắc. Diện tích 177 km2, 7% là đất đai khả canh. Dân số độ 3,4 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 11% trong 2002. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 3.950 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 4,3 kg trong 1961 lên 10,6 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).  

Nước Uruguay có khí hậu ôn đới ấm, gồm có vùng bờ biển đất thấp phì nhiêu và nhiều đồi núi ở bên trong. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 10 đến 5 ở các đồng bằng dọc theo bờ biển: Treinta-y-Tres và những tỉnh lân cận thuộc Khu Đông, thung lũng sông Uruguay (Khu Trung Tâm) và vùng dọc theo biên giới với Brazil và Argentina (Khu Bắc). Lúa hoàn toàn được tưới tiêu và cơ giới hóa. Lúa được trồng trong hệ thống luân canh với đồng cỏ chăn nuôi trong chu kỳ 4-5 năm và với lúa mì và bắp trong 2-3 năm. Ruộng lúa của mỗi nông trại rất lớn từ 50 đến hàng ngàn ha. Phương pháp làm đất và gieo hạt trên đất khô rất phổ biến; nhưng cũng nhiều khi trong điều kiện đất ướt để tiêu diệt cỏ dại và lúa đỏ. Gần đây, lề lối làm đất tối thiểu và sử dụng thuốc diệt cỏ rất được nông dân hưởng ứng để vừa giảm giá thành cũng vừa bảo vệ môi sinh.

Mục tiêu sản xuất lúa của Uruguay là nhằm xuất khẩu vào thị truờng chung MECOSUL, nhứt là thị trường tiêu thụ lớn ở Brazil. Do đó, sản xuất lúa của nước này phát triển rất nhanh, đặc biệt trong thập niên 1990s (tăng gấp 3 trong 10 năm), lúc MERCOSUL được thành lập từ 1993. Sản lượng lúa gia tăng từ 61.000 tấn trong 1961 lên 347.000 tấn trong 1990 và 1,3 triệu tấn trong 2004, hay bình quân tăng 6,4% mỗi năm. Diện tích thu hoạch cũng tăng từ 17.000 ha trong 1961 lên 186.000 ha trong 2004, hay tăng gấp 10 lần. Năng suất bình quân cũng cải tiến từ 3,5 lên 6,8 t/ha trong cùng thời gian trên. Uruguay thuộc thị trường chung MERCOSUL và là nước xuất khẩu gạo truyền thống. Trong hơn hai thập niên vừa qua, nước này xuất khẩu từ 200.000 đến hơn 400.000 tấn gạo mỗi năm.

Cuba nằm giữa biển Caribbean và Bắc Đại Tây Dương, giữa vĩ tuyến 20o và 23oN và kinh tuyến 74o và 85oW. Diện tích 111.000 km2, 24% là đất đai khả canh. Dân số độ 11 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 15%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 3.255 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ sau lúa mì, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 42 kg trong 1961 lên 47 kg trong 1990 va 71 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). 

Nước Cuba có khí hậu nhiệt đới và những đồng bằng phì nhiêu, mà nông nghiệp chính là mía đường.  Lúa được trồng ở dọc bờ biển phía tây, với một vụ chính từ tháng 4 đến 12 và vụ mùa nắng (20-25%) ở ruộng tưới tiêu từ tháng 12 đến 7 ở các vùng sản xuất chủ yếu: Granma (21,2% tổng diện tích), Pinar del Rio (19,8%), Sti. Spiritus (17,7%), Camaguey (14,5%), Matanzas (8,3%) và các nơi khác. Lúa tưới tiêu chiếm đa số diện tích trồng, độ 78% và lúa ngập nước trời 22%. Ruộng lúa phần lớn thuộc hợp tác xã hoặc nông xã quốc gia. Lúa được cơ giới hóa, với gieo hạt trên đất khô (20%), đất khô-ướt (43%) và đất ướt (37%) (FAO Rice Information, 2004).

Sản xuất lúa ở Cuba tăng gia liên tục và khá nhanh, từ 207.000 tấn trong 1961 lên 610.000 tấn lúa trong 2004, hay tăng 4,5% mỗi năm. Diện tích thu hoạch cũng tăng từ 150.000 lên 185.000 ha và năng suất bình quân tăng từ 1,4 lên 5 t/ha trong cùng thời gian trên. Nước Cuba nhập khẩu 17.000 tấn gạo và 53.000 tấn lúa trong 2002.

Venezuela là một nước thuộc bắc bán cầu ở Nam Mỹ, nằm giữa vĩ tuyến 0o và 12oN và kinh tuyến 60o và 73oW, tiếp giáp với biển Caribbean ở phía bắc, Colombia ở phía tây, Brazil ở phía nam và Guyana ở phía đông. Diện tích 912.000 km2, 4% là đất đai khả canh. Dân số hơn 25 triệu người, dân nông nghiệp chiếm gần 9%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 4.020 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 4,6 kg trong 1961 lên 13,1 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). 

Nước Venezuela có khí hậu nhiệt đới và gồm có 3 vùng chính: vùng núi non ở miền bắc, tây và nam; vùng đất thấp dọc theo biển; và những đồng bằng trung tâm. Lúa được trồng một vụ chính vào mùa mưa từ tháng 7 đến 12 và vụ mùa nắng từ tháng 11 đến 6 ở các tỉnh sản xuất như sau: Portuguesa (57% tổng diện tích), Guarico (38%), Cojedes (4,2%), Barinas (0,6%), và nơi khác (0,2%) (FAO Rice Information, 2004). Canh tác lúa hoàn toàn được tưới tiêu và cơ giới hóa. Làm đất được thực hiện trong điều kiện ẩm ướt, gieo hạt và rải các chất hóa học nông nghiệp bằng máy bay. Tuy nhiên, gần đây nông dân dùng sức lao động để làm giảm giá thành sản xuất ngày càng nhiều. Hệ thống canh tác gồm lúa-lúa và lúa-các màu khác như bắp, lúa miến, cây có dầu và bông vải. Hầu hết các giống lúa thuộc indica, có chu kỳ sinh trưởng từ 120 đến 145 ngày.

Sản xuất lúa phát triển khá nhanh từ 1961 đến 2004, ngoại trừ ảnh hưởng kinh tế làm ngưng trệ và sút giảm vào cuối thập niên 1980s. Trong thời gian 43 năm qua, sản lượng lúa tăng từ 81.000 lên 990.000 tấn, hay tăng 26 % mỗi năm. Diện tích cũng tăng từ 58.000 lên gần 200.000 ha và năng suất cũng được cải thiện từ 1,4 lên 5 t/ha trong cùng một thời gian. Nước Venezuela là một nước xuất khẩu gạo từ 1970 với số lượng nhỏ hàng năm từ 20.000 đến 60.000 tấn gạo mỗi năm.  

Dominican Republic chiếm một phần lớn của đảo Hispaniola, nằm giữa biển Caribbean và Bắc Đại Tây Dương, giữa vĩ tuyến 17o và 20oN và kinh tuyến 68o và 72oW, tiếp giáp với nước Haiti ở phía tây. Diện tích 49.000 km2, 20% là đất đai khả canh. Dân số độ 78.000 người, dân nông nghiệp chiếm 23%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 2.080 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn chính, sau đó là lúa mì, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 23 kg trong 1961 lên 40 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). 

Nước Dominican Republic có khí hậu nhiệt đới và có những thung lũng phì nhiêu nằm giữa các dãy núi. Châu thổ sông Yuma và Cuma là hai vùng sản xuất lúa chính của nước. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 6 đến 12 và vụ trái mùa từ tháng 11 đến 6 ở các khu sản xuất như: Cotui (24,5% tổng diện tích), Bonao (15%), La Vega (10,3%), San Francisco de Macoris (7,4%), Rio San Juan (7,1%) và các nơi khác (FAO Rice Information, 2004). Lúa tưới tiêu được cơ giới hóa, chiếm đa số diện tích trồng, độ 95% và phần còn lại là lúa ngập nước trời. Lúa được trồng theo hệ thống lúa-lúa, lúa-lúa chét và lúa-rau đậu. Hầu hết các giống lúa thuộc indica, có chu kỳ sinh trưởng từ 120-145 ngày, mà 80% là giống lúa cải tiến.  

Sản xuất lúa có chiều hướng tăng gia nhanh, từ 113.000 tấn trong 1961 lên 640.000 tấn trong 2004, hay tăng 11% mỗi năm. Diện tích thu hoạch lúa cũng tăng từ 58.000 lên 130.000 ha và năng suất bình quân từ 1.9 lên 5 t/ha trong cùng thời gian.  Do đó, nước này đã tiến đến tự túc lúa gạo từ 2000.

Guyana (lúc trước thuộc Anh Quốc) là một nước nhỏ ở Nam Mỹ, nằm giữa vĩ tuyến 0o và 8oN và kinh tuyến 58o và 62oW, tiếp giáp với Đại Tây Dương ở phía bắc, Venezuela ở phía tây, Suriname ở phía đông và Brazil ở phía tây và nam. Diện tích 215.000 km2, nhưng chỉ 2,2% là đất đai khả canh. Dân số độ 764.000 người, dân nông nghiệp chiếm 17%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 990 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn chính, sau đó là lúa mì, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 61 kg trong 1961, 70,2 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004).

Nước Guyana có khí hậu nhiệt đới. Nông nghiệp và dân chúng tập trung ở đồng bằng dọc theo biển và vùng còn lại là các rừng nhiệt đới và núi non. Lúa và mía là màu chính. Lúa được trồng một vụ chính từ tháng 1 đến 6 và vụ mùa nhì từ tháng 6 đến 1 ở 5 vùng chủ yếu, theo thứ tự: Vùng 5 (gồm Mahaica Abary/West Berbice) (40,2% tổng diện tích), Vùng 8 (Easy Berbice/Black Bush Polder) (25%), Vùng 2 (Essequibo Coast) (19,3%), Vùng 3 (West Dem/Esslsies (12,7%), và Vùng 4 (Daal Mahaica/Cane Grove) (2,8%). Lúa tưới tiêu chiếm 95% và lúa ngập nước trời 5% (FAO Rice Information, 2004).

Vào thập niên 1980s, nhiều dự án tưới tiêu lớn được phát triển, như Abary Secondary Draunage and Irrigation (14.985 ha), Takapuma Irrigation (17.425 ha), the Black Bush Polder Rehabilitation (9.315 ha), the Canal Polder (5.800 ha), the Pomeroon (2.835 ha), the Drainage and Irrigation Rehabilitation (5.164 ha) và the East Bank Essequibo Agricultural Development ở Vùng 3 (8.500 ha). Phần lớn canh tác lúa được cơ giới hóa hoàn toàn ở các nông trại lớn (Vùng 2) và bán phần ở các nông trại trung bình (12-24 ha) và nhỏ (4-12 ha). Làm đất gồm hai giai đoạn bằng cơ giới: cày và xới trong giai đoạn 1 và đánh bùn trong giai đoạn 2 bằng cách dùng các máy kéo loại trung (75-90 mã lực) và lớn hơn được trang bị với bánh xe lồng sắt.  

Sản xuất lúa của nước Guyana trải qua thăng trầm từ 215.000 tấn trong 1961 lên 282.000 tấn trong 1980, giảm xuống 156.000 tấn trong 1990 và tăng trở lại 502.000 tấn lúa trong 2004. Tình trạng giảm sút trong thập niên 1980s do nền kinh tế suy thoái, dân ít dùng đến phân hóa học. Diện tích thu hoạch lúa cũng có chiều hướng tăng giảm như trên từ 106.000 ha trong 1961 lên 110.000 ha trong 1970, giảm xuống hơn phân nửa ở 51.000 ha trong 1990 và tăng trở lại 130.000 ha trong 2004. Năng suất cũng giảm từ 2 t/ha xuống 1,9 t/ha trong 1970 và bắt đầu tăng trở lại đến 3 t/ha trong 1990 và gần 4 t/ha trong 2004. Nước Guyana là một nước xuất khẩu truyền thống ở Nam Mỹ cho đến 2000, khoảng 50.000-90.000 tấn gạo mỗi năm; nhưng hiện nay nước này chỉ còn ở vị trí tự túc vì dân số gia tăng. 

Bolivia là một nước tương đối nghèo, nằm trong lục địa của Nam Mỹ thuộc nam bán cầu, giữa vĩ tuyến 10o và 23oN và kinh tuyến 58o và 68oW, tiếp giáp với Peru và Chile ở phía tây, Argentina và Paraguay ở phía nam, Brazil ở phía đông và bắc. Diện tích 1,1 triệu km2, 3,6% là đất đai khả canh. Dân số 8,6 triệu người, dân nông nghiệp chiếm 42%. Lợi tức hàng năm của mỗi đầu người (GNI) là 960 đô la trong 2004. Lúa gạo là thức ăn phụ sau lúa mì, bắp, khoai củ, với khẩu phần gạo hàng năm của mỗi đầu người tăng từ 7,2 kg trong 1961 lên 18,6 kg trong 1990 và 20,2 kg trong 2002 (FAOSTAT, 2004). Lúa gạo được dân Bolivia chú ý đến gần đây vì có thể tồn trữ lâu.

Nước Bolivia có 3 vùng chính: Vùng Cao nguyên Andean lạnh và dân chúng tập trung sinh sống, những thung lũng cận nhiệt đới ở phía đông sản xuất nông nghiệp, và những đồng bằng nhiệt đới sản xuất mễ cốc gồm có lúa gạo. Hầu hết là lúa rẫy du canh, được trồng một vụ chính từ tháng 10 đến 3 ở các vùng sản xuất chủ yếu, như Santa Cruz (56,2% tổng diện tích), Potosi (12,7%), Lapaz (8%), Beni (7,7%), Cochabamba (5,5%), Oruno (5,1%) và vài nơi khác (FAO Rice Information, 2004). Sản xuất lúa hàng năm của Bolivia không được ổn định vì hầu hết lúa rẫy còn tùy thuộc nước trời. Gần đây, chính phủ bắt đầu khai thác lúa tưới tiêu, nhưng còn giới hạn.

Để đáp ứng nhu cầu lúa gạo gia tăng, chính phủ đẩy mạnh chương trình trồng lúa; do đó, sản xuất tăng từ 34.000 tấn trong 1961 lên 305.000 tấn lúa trong 2004, hay tăng độ 20% mỗi năm, nhờ tăng gia diện tích thu hoạch từ 24.000 lên 140.000 ha và năng suất từ 1,4 t/ha lên gần 2,2 t/ha trong cùng thời gian.

7.

KếT LUậN

Mức tiêu thụ lúa gạo của châu Mỹ ngày càng tăng, từ loại thực phẩm không đáng kể so với các loại thức ăn truyền thống - lúa mì, bắp, khoai tây - đã trở nên thức ăn chính của nhiều nước, đặc biệt ở Nam Mỹ và các quần đảo Caribbean. Mức tiêu thụ hàng năm của mỗi đầu người đã tăng từ 10 kg gạo trong thập niên 1920s lên gần 30 kg ở Nam Mỹ và 50 kg ở Caribbean trong 2004. Hoạt động thị trường lúa gạo của châu này có tính cách nội bộ cấp khu vực. Có những cố gắng không ngừng ở cấp quốc gia để tăng gia sản xuất lúa theo nhu cầu. Bắc Mỹ sản xuất dư thừa và xuất khẩu đến Trung Mỹ và các quần đảo Caribbean, trong khi đa số các nước Nam Mỹ sản xuất không đủ để đáp ứng đòi hỏi. Brazil là nước sản xuất và tiêu thụ lớn nhứt trong vùng, phải nhập khẩu lúa gạo từ các nước láng giềng, như Argentina, Paraguay và Uruguay trong thị trường kết hợp MERCOSUL (đôi khi từ Việt Nam, Thái Lan). Guyana và Suriname là hai nước xuất khẩu gạo nhỏ của Nam Mỹ.  

Ngành lúa gạo của châu Mỹ rất tiến bộ, phần lớn được cơ giới hóa hoàn toàn, áp dụng các kỹ thuật canh tác hiện đại; cho nên, năng suất bình quân đã đạt đến trên 4 t/ha ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean và 7,8 t/ha ở Bắc Mỹ. Ngành khảo cứu và khuyến nông đã trở mình, làm một bước tiến bộ lớn trong chuyển đổi nhiệm vụ từ lãnh vực công qua lãnh vực tư trong thập niên 1990s và đang còn tiếp tục. Đó là quỹ FLAR cho trồng lúa tưới tiêu ở Châu Mỹ La Tinh. Hiện nay, dưới ảnh hưởng ráo riết của Hiệp Ước GATT, sự cạnh tranh của loại thực phẩm này càng lúc càng gay gắt trên thị trường thế giới. Cho nên, thách thức lớn nhứt cho phát triển lúa gạo của châu Mỹ là làm sao tăng gia năng suất đến gần mức tiềm thế và cải tiến hiệu năng quản trị canh tác để làm cho loại sản phẩm này có khả năng cạnh tranh quốc tế và có thể so sánh với các loại nông sản khác trong vùng. Với đà tiến bộ hiện nay của vùng, châu Mỹ đang dẫn đầu khâu công nghệ sinh học, có thể có những đột phá kỹ thuật trong khảo cứu và phát triển sản xuất nông nghiệp gồm cả lúa gạo trong tương lai, nhưng sự phát triển này phải được thực hiện một cách lành mạnh cho môi trường, an toàn cho con người, muông thú và bền vững cho những thế hệ tiếp theo.

TàI LIệU THAM KHảO

1. FAO. 2003. FAOSTAT . FAO, Rome (www.fao.org).

2. FAO. 2004. FAOSTAT . FAO, Rome (www.fao.org).

3. FAO Rice Information. 2004. IRC, FAO, Rome (www.fao.org).

4. Gray, L.C. and Thompson, E.K. 1941.History of agriculture in the southern U.S. to 1860.Carnegie Inst. Wash. Pub 430, New York.
5. Greenland, D. J. 1997. The sustainability of rice farming. IRRI and CAB International.pp 273.

6. IRRI, 2004. Geography of production - Regional overviews in Latin America and the Caribbean. In Riceweb (www.Riceweb.org).

7. McKenzie, K.S. 1997. Rice crop germplasm committee report.  Report prepared for National Plant Germplasm System.

8. Mackill, D.J. 1995. Classifying japonica rice cultivars with RAPD markers.  Crop Science, 35:889-894.

9. Pulver, E. L. 2003. Strategy for sustainable rice production in Latin America and the Caribbean. .  In Proceedings of the 20th Session of the Int. Rice Comm. Bangkok, Thailand, 23-26 July 2002.  FAO, Rome, P 287-299.

10. Roy, A. 1973. Rice in the United States and production: Introduction. Rice in the United States: Varieties and Production, USDA, Agriculture Handbook No. 289, Washintong D.C., p 1-5.
11. Roy, A., Bollich, C.N., Bowman, D.H., Nelson, E., Joson, T.H., Johnston, B.D., Webb, B.D. and Atkins, J.G. 1973. Rice breeding and testing methods in the United States. Rice in the United States: Varieties and Production, USDA, Agriculture Handbook No. 289, Washintong D.C., p 22-75.
12. Rutger, J.N., McKenzi, K.S., Moldenhauer, K.A.K., McClung, A.M., Gravois, K.A., Linscombe, S.D. and Kanter, D.G. 2001. Rice quality breeding efforts in the USA. Specialty orice of the world: Breeding, production and marketing. FAO and Science Publishers, Inc. Rome, P 311-315.

13. Sanint, L.R., Correa-Victoria, F.J. and Izquierdo, J. 1999. The current situation and issues on rice production in Latin America and the Caribbean. In Proceedings of the 19th Session of the Int. Rice Comm. Cairo, Egypt, 7-9 Sept 1998.  FAO, Rome, P 211-230.

14. Trần Văn Đạt. 2004. World rice production: Prospects and opportunities.  Address for the Commemmorative Symposium for the International Year of Rice, Tokyo, Japan, 20 January 2004.

15. USDA. 1997. Supply/demand report. 12 June, 1997.

16. World Bank. 2005. World development indicators database (available at www.worldbank.org)





















PAGE  
- 398 -

